MA TRẬN MÔN TOÁN 5 – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số thập phân và các phép tính với số thập phân.


	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	1
	
	2-3
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	2đ
	
	
	1đ
	
	
	3đ
	1đ

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	4
	
	5
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	1đ
	
	1đ
	
	
	
	3đ
	

	Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Giải bài toán về tỉ số phần trăm. 

Số thập phân và các phép tính với số thập phân.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1đ
	
	1đ
	
	2đ

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3đ
	
	3đ
	
	1đ
	2đ
	
	1đ
	7đ
	3đ


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TOÁN LỚP 5

HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2017 - 2018

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (M1: 1điểm) Trong các số sau đây, chữ số 7 trong số nào có giá trị 
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7

 ?

A.  598,7             B.   598,07             C.   597,8          D.   473,12

Câu 2: (M2: 1điểm) Dãy số thập phân nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn ?

A.   2,425  ;   3,415    ;  0,412  ;    4,524

B.   2,918  ;   1,928    ;   9,218  ;    8,219

C.   6,451   ;   7,257   ;  9,657  ;   4,784

D.   2,204   ;   2,31     ;  6,12    ;   6,412

Câu 3: (M3: 1 điểm) Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ;  5,978  ;  5,879 là:

 A. 5,978                  B. 5,798                  C. 5,897                  D. 5,879
Câu 4: (M1: 1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 834 dm2   =  ………….m2

A/  8,34m2


B/ 83,4m2


C/ 834m2

D/  0,834m2
Câu 5: (M2: 1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 3ha 36m2   =  ………….m2

A/ 336
m2

B/ 3360m2


C/ 30036 m2


D/ 3036m2
Câu 6: (M3: 1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
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m2 = …..dm2
A/ 3dm2

B/ 0,3dm2


C/ 30dm2


D/ 300dm2

Câu 7: (M1: 1điểm) Hình bình hành có đáy 15cm, chiều cao 12cm, diện tích hình bình hành là 

A/ 120cm2

B/ 150cm2


C/ 170cm2


D/ 180cm2

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 8: (M1: 1điểm) Đặt tính rồi tính

       a.  59,37 + 24,16                                                  b.   69,42 – 15,34

Câu 9: (M3: 1điểm) Theo kế hoạch, trường Tiểu học Bình Tân 1 phải trồng 1000 cây, trường đã trồng được 700 cây. Hỏi trường Tiểu học Bình Tân 1 đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?

Câu 10 (M4: 1điểm) Một cửa hàng có 600 quyển vở. Ngày thứ nhất bán được 40% số vở, ngày thứ hai bán được 30% số vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? 
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